
Lớp STT Môn học Tên sách Tên Bộ sách Chủ biên Nhà Xuất bản

1 Văn Ngữ văn 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi Giáo dục Việt Nam

Toán 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Succes Tiếng anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam

4 Lịch sử Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền Kết nối tri thức với cuộc sống Trịnh Hữu Lộc Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Cánh diều Lưu Quang Hiệp

6 GDQPAN
Giáo dục quốc phòng và an ninh 

10
Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7 HĐTN-HN
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10
Chân trời sáng tạo 1

Đinh Thị Kim Thoa
Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh

Chuyên đề học tập Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh

Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Cao Tự Giác

Chuyên đề học tập Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Cao Tự Giác

10 Sinh học Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam

11 Tin học Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam

Tự nhiên 1

GDTC5

2

Đại học Sư phạm

Vật lý8

9 Hóa học Giáo dục Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Long An)

Giáo dục Việt NamToán 

Giáo dục Việt Nam



Lớp STT Môn học Tên sách Tên Bộ sách Chủ biên Nhà Xuất bản

1 Văn Ngữ văn 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi Giáo dục Việt Nam

Toán 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Succes Tiếng anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam

4 Lịch sử Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền Kết nối tri thức với cuộc sống Trịnh Hữu Lộc Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Cánh diều Lưu Quang Hiệp

6 GDQPAN
Giáo dục quốc phòng và an ninh 

10
Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7 HĐTN-HN
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10
Chân trời sáng tạo 1

Đinh Thị Kim Thoa
Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh

Chuyên đề học tập Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh

9 Hóa học Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Cao Tự Giác Giáo dục Việt Nam

Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám

11 Tin học Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Long An)

Tự nhiên 2

2 Toán Giáo dục Việt Nam

5 GDTC
Đại học Sư phạm

8

10 Sinh học

Vật lý Giáo dục Việt Nam



Lớp STT Môn học Tên sách Tên Bộ sách Chủ biên Nhà Xuất bản

1 Văn Ngữ văn 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi Giáo dục Việt Nam

Toán 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Succes Tiếng anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam

4 Lịch sử Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền Kết nối tri thức với cuộc sống Trịnh Hữu Lộc Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Cánh diều Lưu Quang Hiệp

6 GDQPAN
Giáo dục quốc phòng và an ninh 

10
Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7 HĐTN-HN
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10
Chân trời sáng tạo 1

Đinh Thị Kim Thoa
Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh

Chuyên đề học tập Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh

Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Cao Tự Giác

Chuyên đề học tập Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Cao Tự Giác

10 Sinh học Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam

11 Địa lý Địa lý 10 Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Long An)

Tự nhiên 3

2 Toán Giáo dục Việt Nam

5 GDTC
Đại học Sư phạm

8 Vật lý Giáo dục Việt Nam

9 Hóa học Giáo dục Việt Nam



Lớp STT Môn học Tên sách Tên Bộ sách Chủ biên Nhà Xuất bản

Ngữ văn 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
Nguyễn Thành Thi,
Nguyễn Văn Tùng

Giáo dục Việt Nam

Toán 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Succes Tiếng anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam

4 Lịch sử Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền Kết nối tri thức với cuộc sống Trịnh Hữu Lộc Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Cánh diều Lưu Quang Hiệp

6 GDQPAN Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7 HĐTN-HN
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10
Chân trời sáng tạo 1

Đinh Thị Kim Thoa
Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

8 Vật lý Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành Vinh Giáo dục Việt Nam

Địa lý 10 Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lý 10 Chân trời sáng tạo
Pha Văn Phú,

Mai Phú Thanh
Giáo dục Việt Nam

10 GDKT-PL 10 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt Nam

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt Cánh diều Nguyễn Tất Thắng

Xã hội 1

Địa lý

Công nghệ Đại học Huế

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Long An)

2 Toán Giáo dục Việt Nam

5 GDTC
Đại học Sư phạm

Văn1

9

11



Lớp STT Môn học Tên sách Tên Bộ sách Chủ biên Nhà Xuất bản

Ngữ văn 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
Nguyễn Thành Thi,
Nguyễn Văn Tùng

Giáo dục Việt Nam

Toán 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

3 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global Succes Tiếng anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam

4 Lịch sử Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền Kết nối tri thức với cuộc sống Trịnh Hữu Lộc Giáo dục Việt Nam

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ Cánh diều Lưu Quang Hiệp

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông Cánh diều Lưu Quang Hiệp

6 GDQPAN
Giáo dục quốc phòng và an ninh 

10
Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7 HĐTN-HN
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10
Chân trời sáng tạo 1

Đinh Thị Kim Thoa
Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

8 Hóa học Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Cao Tự Giác Giáo dục Việt Nam

Địa lý 10 Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lý 10 Chân trời sáng tạo
Pha Văn Phú,

Mai Phú Thanh
Giáo dục Việt Nam

10 GDKT-PL 10 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt Nam

11 Tin học Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam

Đại học Sư phạm

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Long An)

Giáo dục Việt Nam

Xã hội 2

1 Văn

2 Toán 

5 GDTC

Địa lý9



Lớp STT Môn học Tên sách Tên Bộ sách Chủ biên Nhà Xuất bản

Ngữ văn 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo
Nguyễn Thành Thi,
Nguyễn Văn Tùng

Giáo dục Việt Nam

Toán 10 (Tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

Chuyên đề học tập Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng

3 Lịch sử Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam

4 HĐTN-HN
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 10
Chân trời sáng tạo 1

Đinh Thị Kim Thoa
Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

5 Vật lý Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Phạm Nguyễn Thành VinhGiáo dục Việt Nam

Địa lý 10 Chân trời sáng tạo Nguyễn Kim Hồng Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lý 10 Chân trời sáng tạo
Pha Văn Phú,

Mai Phú Thanh
Giáo dục Việt Nam

7 GDKT-PL 10 Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo Huỳnh Văn Sơn Giáo dục Việt Nam

8 Công nghệ Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt Cánh diều Nguyễn Tất Thắng

6 Địa lý

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
(theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Long An)

GDTX

1 Văn

2 Toán Giáo dục Việt Nam


